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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…..

KHOA…..

BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐỀ TÀI: Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng và thương mại Nhật Việt


LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu thế đổi mới từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp ra đời và không ngừng phát triển. Một doanh nghiệp muốn đứng vững được trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt đó, doanh nghiệp phải luôn đổi mới quy trình công nghệ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Và hơn thế nữa là doanh nghiệp phải luôn khuyến khích được người lao đông hăng say làm việc, đó là quan tâm đến vấn đề tiền lương. 

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, do đó phải đảm bảo đù đắp sức lao động của người lao động đã bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của họ. Trong các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế khác nhau của nền kinh tế khác nhau, tính chất vai trò của từng loại lao động đối với mỗi quá trình sản xuất kinh doanh khác nhau. Vì thế mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương đúng còn có tác dụng thảo mãn lợi ích người lao động và thực sự trở thành đòn bẩy nền kinh tế. 

Xuất phát từ vai trò quan trọng của tiền lương. Sau thời gian thực tập tại  "Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt" được sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám đốc, các cô chú, anh chị cán bộ phòng tài vụ của Công ty và sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo Trần Mai Loan.

Em đã lựa chọn đề tài "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt" Cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 

Do thời gian, khả năng và trình độ còn hạn, thời gian thực tế hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được sự phê bình chỉ bảo của các thầy cô giáo và phòng kế toán tài vụ của Công ty để em hoàn thiện chuyên đề này gồm 3 chương: 

 Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.1. Bản chất chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.1.Tiền lương

  (   Khái niệm tiền lương:

         Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà nguời lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động mình bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

       Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người  lao động. Ngoài tiền lương họ còn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế do thời gian ốm đau, tai nạn lao động và các tiền thưởng thi đua, hưởng năng suất lao động. 

1.1.2. Chức năng của tiền lương

( Đối với doanh nghiệp:
          Trong phạm vi một doanh nghiệp thì công tác tiền lương là một bộ phận rất quan trọng trong công tác quản lý. Nó nhằm khai thác những năng lực tiềm tàng về sức người, về công suất máy móc thiêt bị trong doanh nghiệp làm năng suất lao động và tổng sản lượng, tăng lợi nhuận từ đó cải thiện mức lương và đời sống của người lao động. Qua tiền lương người lãnh đạo thấy được những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý doanh nghiệp để kịp thời giải quyết cân đối lao động.

        Mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đều có mục tiêu lợi nhuận, một số doanh nghiệp hoạt động công ích không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu nhưng nhìn chung họ phấn đấu tự bùđắp chi phí và có lãi. Để tối đa hoá lợi nhuận , các doanh nghiệp cần đồng thời áp dụng nhiều biện pháp, quan trọng nhất là tiết kiệm và tối thiểu hoá chi phí, trong đó có chi phí tiền lương. Nếu doanh nghiệp giảm chi phí bằng cách giảm tiền lương là việc làm không mang lại hiệu quả kinh tế. Vì mục tiêu lợi nhuận không chú ý đúng mức đến người lao động thì nguồn công nhân có thể bị kiệt quệ về thể lực, giảm sút về chất lượng, không có ý thức gắn bó với doanh nghiệp.Biểu hiện rõ nhất là cắt xén giờ làm việc, làm việc, lãng phí nguyên_ nhiên liệu và thiết bị, làm dối, làm ẩu, mâu thuẫn giữa người làm công và chủ doanh nghiệp có thể dẫn tới bãi công, đình công.

     Ngoài ra tiền lương còn là công cụ để doanh nghiệp quản lý công nhân lao động có hiệu quả. Những người có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường chuyển sang những khu vực và doanh nghiệp có mức lương hấp dẫn hơn

     Trên thực tế doanh ngiệp có thể tiết kiệm chi phí tiền lương thông qua việc tăng năng suất lao động của công nhân. Doanh nghiệp có thể cải tiến thiết bị công nghệ, nâng cao trình độ lành nghề của công nhân, tăng tiền lương cho công nhân. Như vậy cả tiền lương và năng suất lao động đều tăng nhưng tốc độ tăng của năng suất lao động lớn hơn mức độ tăng của tiền lương. Đây là giới hạn để cải thiện chính sách tiền lương mà không bị sức ép bởi mục tiêu cạnh tranh của doanh nghiệp

( Đối với người lao động:
       Khi người lao động cung ứng sức lao động của mình cho doanh nghiệp, họ sẽ nhận lại phần bù đắp sức lao động mà đã hao phí từ doanh nghiệp, đó là tiền lương. Tiền lương là bộ phận thu nhập chính của người lao động nhằm thoả mãn các nhu cầu về vật chất và văn hoá của người lao động. Mức độ thoả mãn nhu cầu của người lao động thuỳ thuộc vào độ lớn của tiền lương. Tiền lương phải đáp ứng các điề kiện cần thiết để đảm bảo tái sản xuất sức lao động giản đơn và mở rộng cho bản thân người lao động và gia đình họ, nghĩa là tiền lương bị chi phối bởi quy luật tái sản xuất sức lao động. Trong một chừng mực nhất định, có thể đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động mà không phụ thuộc vào hiệu quả lao động của họ. Bên cạnh đó, việc tăng các mức tiền lương sẽ có tác dụng nâng cao khả năng tái sản xuất sức lao động và chất lượng lao động.

     Tiền lương là đòn bẩy kinh tế rất quan trọng để định hướng quan tâm và động cơ trong lao động của người lao động. Độ lớn của tiền lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất, đồng thời khối lượng các tài liệu sinh hoạt lại phụ thuộc trực tiếp vào độ lớn của mức tiền lương, thì người lao động sẽ quan tâm trực tiếp đến kết quả lao động của họ. Vì sự cần thiết phải thoả mãn những nhu cầu ngày càng lớn của mình mà người lao động sẽ tích cực lao động, nâng cao tay nghề, phát huy sáng tạo và tận dụng hết khả năng của máy móc thiết bị để sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, chất lượng hơn. Tiền lương phản ánh vai trò, vị trí của người lao động trong doanh nghiệp và trong xã hội do vậy tiền lương cao vừa là  mục tiêu vừa là sự ghi nhận của xã hội về thành tích

 phấn đấu của người lao động. Tiền lương có vai trò như đòn bẩy kinh tế, kích thích cả người lao động và chủ doanh nghiệp. Trong quá trình tổ chức quản lý tiền lương, các doanh nghiệp cần phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương để thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao lợi ích của người lao động

( Kích thích kinh tế phát triển và thúc đẩy sự phân công lao động:

      Xét về tầm vĩ mô, tổng mức tiền lương quyết định tổng cầu về hàng hoá và dịch vụ. Do vậy việc tăng các mức tiền lương có tác dụng kích thích tăng sản xuất, yếu tố tăng nhu cầu về lao động. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tiền lương giữa các ngành nghề thúc đẩy sự phân công và bố trí lao động cũng như các biện pháp nâng cao chất lượng lao động

1.1.3: Vai trò nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

               ( Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

           Tiền lương là một phạm trù kinh tế, nó biểu hiện quan hệ xã hội nói chung giữa những người lao động và các tập thể lao động nói riêng trong việc phân phối một bộ phận chủ yếu của thu nhập quốc dân. Như vậy mức tiền lương phụ thuộc vào khối lượng thu nhập của quốc dân vào quy mô tiêu dùng cá nhân và sự đóng góp của mỗi người lao động

          (  Nhiệm vụ của tiền lương và các khoản trích theo lương

        Kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách, chế độ tiền lương, chế độ lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tình hình sử dụng quỹ tiền lương, bảo hiểm xã hội

       Hướng dẫn  và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ ,đúng đắn các chế độ lao động về tiền lương và bảo hiểm xã hội đúng chế độ, đúng phương pháp

       Tính toán và phân bổ chính xác đúng đối tượng các khoản chi phí, tiền lương các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động 

      Ngăn chặn những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
1.1.4 Nguyên tắc trả lương
 (    Trả công ngang nhau cho lao động như nhau:

            Trả công ngang nhau cho lao động như nhau nghĩa là khi xây dựng chế độ tiền lương không phân biệt giới tính tuổi tác, dân tộc. 
· Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân

Người lao động muốn được tăng tiền lương, tiền lương thực tế của họ được tăng lên là động lực của sự lao động nhiệt tình sáng tạo, tăng năng suất lao động. Ngược lại mục tiêu của doanh nghiệp là thu được nhiều lợi nhuận, vì vậy nếu tiền lương tăng nhanh hơn năng suất lao động thì chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm tăng lên và nếu các yếu tố khác không đổi thì lợi nhuận sẽ giảm sút. Để doanh nghiệp thu được lợi nhuận và thu lợi nhuận ngày càng tăng( điều kiện để doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng) và người lao động cũng có thu nhập ngày càng cao thì  tốc độ tăng năng suất lao động phải nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương. Bởi  vì tiền lương bình quân tăng do năng suất lao động tăng do người lao động nâng cao trình độ lành nghề, do doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quản lý vật liệu, tiền vốn và lao động có hiệu quả

1.2  Các hình thức trả lương

       Tuỳ trong điều kiện cụ thể và quy mô sản xuất khác nhau mà chủ doanh nghiệp áp dụng cách trả lương khác nhau. Song hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đều áp dụng hai hình thức trả lương cơ bản: trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm hoàn thành.

1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian

            Hình thức trả lương theo thời gian thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế của họ. Hình thức trả lương này áp dụng cho công nhân làm việc văn phòng, nhân viên điều hành hành chính, quản trị , tổ chức lao động, thông kê, tài vụ, kế toán.

            Theo cách tính lương này thì tiền lương trả cho người lao động được tính theo thời gian làm việc, theo ngành nghề và trình độ thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động mà mỗi ngành nghề cụ thể có một thang lương riêng. Trong mỗi thang lương đó lại chia thành nhiều bậc lương. Bậc lương thể  hiện trình độ, nghiệp vụ thành thạo, mỗi bậc lương ứng với hệ số lương nhất định.

      Hình thức này được chia thành 2 loại: Theo thời gian giản đơn và theo thời gian có thưởng

           + Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn bao gồm:

               Lương tháng:

     Là tiền lương đã được quy định sẵn đã được quy định bậc lương trong các thang lương. Lương tháng được áp dụng để trả cho cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế   

	  Mức l​ương tháng      =
	L​ương cơ bản  x Hệ số l​ương + Phụ cấp 




             Lương ngày:  

        Là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng.

        Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho người lao động trực tiếp hưởng lương theo thời gian hoặc lương cho nhân viên trong thời gian thực tập, hội họp hay làm thêm nhiệm vụ khác, cho người lao động theo hợp đồng hoặc ngắn hạn

	Mức lư​ơng ngày     =
	Mức l​ương tháng + phụ cấp

		Số ngày làm việc theo chế độ


	


· Lương giờ:

           Là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương giờ và số giờ làm việc thực tế

      Mức lương giờ  được tính trên cơ sở mức lương ngày và số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lương giờ thường được áp dụng cho lao động trực tiếp  theo sản phẩm hoặc ding làm cơ sở để tính giá tiền lương theo sản phẩm

	Mức lư​ơng giờ     =
	Mức l​ương ngày

		Số ngày làm việc theo chế độ


	


· Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng

      Người lao động ngoài tiền lương thời gian giản đơn còn nhận được một khoản tiền thưởng do kết quả  tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm nguyên vật liệu hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 1.2.2: Hình thức trả lương theo sản phẩm

       Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương theo số lượng , chất lượng công việc đã hoàn thành . Đây là hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối lao động, gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động và cũng là hình thức  trả lương cơ bản đang được áp dụng trong cơ sở sản xuất vật chất.Tuy nhiên hình thức này còn hạn chế như chỉ coi trọng số lượng sản phẩm mà chưa quan tâm đến chất lượng công việc, không đúng theo định mức kinh tế, kỹ thuật để làm cơ sở cho cách tính lương, đơn giá đối với từng loại sản phẩm, công việc hợp lý nhất.Có các hình thức tính trả lương theo sản phẩm như sau:

        + Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp: là tiền lương trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm. Sản phẩm này phải đúng quy cách, phẩm chất , định mức kinh tế và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định

         + Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp được tính bằng tiền lương thực lĩnh của bộ phận trực tiếp nhân với tỷ lệ % lương gián tiếp

          + Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng: Là tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp gián hoặc gián tiếp kết hợp  với chế độ khen thưởng do doanh nghiệp quy định. Chế độ khen thưởng  này được đặt ra khuyến khích người  người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, doanh nghiệp có chế độ tiền lương thưởng cho công nhân đặt và vượt chỉ tiêu mà donh nghiệp quy định

        + Tiền lương sản phẩm lũy tiến : Là tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với tiền thưởng lũy tiến theo mức độ hoàn thành vượt mức sản xuất hoặc định mức sản phẩm

       + Tiền lương khoán theo khối lượng công việc hay từng công việc

   Tóm lại ta thấy rằng các hình thức trả lương ở mỗi doanh nghiệp khác nhau. Điều quan trọng là việc chi trả đó có phản ảnh đúng kết quả của người lao động hay không. Do vậy ngoài căn cứ vào bảng lương, thang lương, các định mức kinh tế – kỹ thuật lãnh đạo các doanh nghiệp còn phải chọn hình thức trả lương phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Việc tổ chức lao động tiền lương là một khâu quan trọng trong hệ thống quản lý toàn diện của doanh nghiệp vì nó có tác động trực tiếp đến nhân tố con người, nhân tố quyết định đối với nền sản xuất xã hội. Giải quyết tốt lao động tiền lương có nghĩa doanh nghiệp đã quan tâm đến bồi dưỡng nhân tố con người, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển vững chắc, bảo đảm sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. 

1.3. Nội dung quỹ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN

    1.3.1. Quỹ tiền lương
          Là toàn bộ số tiền lương trả cho công nhân viên của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và chi trả lương. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm:

       -Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế và các khoản phụ cấp thường xuyên như phụ cấp làm ca đêm, thêm giờ.

       -Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do những nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép.

        -Các khoản phụ cấp thường xuyên: Phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, phụ cấp trách nhiệm.

        -Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương của doanh nghiệp được chia làm hai loại: tiền lương chính và tiền lương phụ

             + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp.

              + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính của họ, thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất được hưởng lương theo chế độ.

1.3.2: Quỹ BHXH
               Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành do việc trích lập theo tỉ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho CNV  trong kỳ. Quỹ BHXH được xây dựng theo quy định chung của nhà nước. Theo chế độ hiện hành hàng tháng doanh nghiệp trích lập quỹ  BHXH theo tỷ lệ 22% trên tổng số  lương thực tế phải trả cho CNV trong tháng, trong đó 16% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng lao động, 6% trừ vào lương của người lao động.Tiền lương cơ bản được tính theo cấp bậc, hệ số, loại công việc của từng công nhân quy định, mức lương cơ bản tối thiểu là 730.000đ/ tháng

    
Quỹ BHXH được trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trong trường hợp họ bị mất khả năng lao động, cụ thể:

        -Trợ cấp CNV ốm đau, thai sản. 

        -Trợ cấp công nhân viên khị bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

        -Trợ cấp  CNV khi về hưu, mất sức lao động

       -Chi công tác quản lý quỹ BHXH

   Theo chế độ hiện hành toàn bộ số trích, BHXH được nộp lên cơ quan quản lý bảo hiểm để chi trả các trường hợp nghỉ hưu, mất sức lao động

    Tại doanh nghiệp, hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho CNV bị ốm đau, thai sản, trên cơ sở các chức từ hợp lý, hợp lệ. Cuối tháng doanh nghiệp phải thanh quyết toán với cơ quan quản lý BHXH
1.3.3: Quỹ BHYT
         Quỹ BHYT là khoản tiền được tính toán và  trích lập theo tỷ lệ quy định là 4.5% trên tổng số lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ CNV  của công ty nhằm phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ nhất định mà nhà nước quy định cho những người tham gia đóng bảo hiểm

         Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho CNV trong kỳ. Theo chế độ hiện hành thì doanh nghiệp trích quỹ BHYT  theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho CNV trong tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng lao động, 1,5% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh. Theo chế độ hiện hành, toàn bộ quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. 

    1.3.4: KPCĐ
Là khoản chi phí cho hoạt động công đoàn cấp trên  và công đoàn cấp dưới, nhằm phục vụ thăm quan, nghỉ mát. Khoản này sẽ do doanh nghiệp chịu hoàn toàn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định.Tỷ lệ trích hiện hành 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
  1.3.4: BHTN

BHTN được hình thành trong quá trình công ty làm ăn phá sản hoặc thua lỗ không có khả năng hoàn trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên, được trích lập theo tỉ lệ quy định trên tổng số lương cơ bản và các khoản phụ cấp của công nhân viên. Tỷ lệ trích hiện hành theo quy định mới là 2%, 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ , 1% tính vào thất nghiệp của người lao động

   1. 3.5. Các khoản thu nhập khác của người lao động

                 (  Phụ cấp lương

      Điều 4: Nghị định 26/CP ngày 23/05/1995 quy định có 7 loại phụ cấp như sau:

- Phụ cấp khu vực: ap dụng cho những lao động làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh, điều kiện sống và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

- Phụ cấp ca ba: Là khoản phụ cấp cho những người làm ca ba

- Phụ cấp thu hút: Khuyến khích những người chấp nhận đến làm việc trong môi trường làm việc độc hại hoặc nguy hiểm

- Phụ cấp đắt đỏ: áp dụng cho những nơi có chỉ số giá cả sinh hoạt cao hơn chỉ số giá bình quân từ 10% trở lên.

- Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với một số công việc phải  thường xuyên thay đổi địa điểm

- Phụ cấp trách nhiệm: trả cho những người vừa trực tiếp sản xut vừa kiêm cả chức vụ quản lý nhưng không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, hoặc những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao nhưng chả được xá định mức lương

                (    Tiền thưởng:

                     Ngoài chế độ tiền thưởng và các khoản trích theo lương, các doanh nghiệp còn xác định chế độ tiền thưởng cho tập thể, các nhân có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có 2 chế độ thưởng sau:

      Thưởng thường xuyên: Được trích từ quỹ lương để trả cho người lao động theo một tiêu chuẩn nhất định. Đây là một khoản tiền lương bổ sung nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối lao động, tránh bình quân chủ nghĩa. Tiền thưởng phụ thuộc vào năng lực sản xuất và sáng tạo của người lao động có tác dụng khuyến khích người lao đông hăng say làm việc

       Tiền thưởng về chất lượng sản phẩm: áp dụng khi công nhân có sáng kiến làm nâng cao chất lượng sản phẩm. Khoản tiền này tính trên cơ sở tỷ lệ chung không quá 40% phần chênh lệch quá giữa sản phẩm có phẩm cấp cao với sản phẩm có phẩm cấp thấp

        Tiền thưởng về tiết kiệm vật: áp dụng khi người lao động có sáng kiến biện pháp tiết kiệm được vật hàng hoá. Khoản tiền này tính trên cơ sở giá trị vật tư người lao động tiết kiệm được so với định mức và tỷ lệ không quá 40%

         Tiền thưởng định kỳ: Khoản tiền này không thuộc quỹ lương mà được trích từ quỹ khen thưởng, khoản tiền này thường được trả cho người lao động dưới hình thức phân loại lao động trong một kỳ( quý, năm, nửa năm) .Khoản tiền này không thuộc chi phí của doanh nghiệp nhưng phụ thuộc vào chi phí của người lao động

     Thưởng một cách đúng đắn hợp lý là cần thiết, nó sẽ trở thành một đòn bẩy kinh tế kích thích tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Vì vậy chế độ tiền thưởng cần tôn trọng các nguyên tắc sau:

             ( Phải xuát phát từ đặc điểm, yêu cầu, tầm quan trọng của sản xuất hay công việc mà áp dụng hình thức hay chế độ thưởng thích hợp

             ( Phải đảm bảo chỉ tiêu số lượng và chất lượng

    (  Đảm bảo mức thưởng hợp lý, công bằng với người lao động

     ( Tiền thưởng không vượt quá số tiền làm lợi

         1.4:  Hạch  toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
         Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, trong các doanh nghiệp tiền lương phụ thuộc vào vị trí trách nhiệm của người lao động với công việc. Số tiền phải trả cho những cá nhân khác nhau là khác nhau. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với công tác hạch toán tiền lương là phải hạch toán trên nguyên tắc chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự công bằng trong doanh nghiệp

      
Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ về tiền lương trong doanh nghiệp là sự quan sát, phản ánh, giám đốc trực tiếp về số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. Trên cơ sở đó sẽ tính toán xác định số tiền lương phải trả cho tổng lao động trong doanh nghiệp

1.4.1   Hạch toán số lượng lao động

         Hạch toán lao động về mặt số lượng tổng loại lao động theo ngành nghề, công việc theo trình độ tay nghề ( cấp bặc kĩ thuật của công nhân viên)

         Chỉ tiêu số lao động trong doanh nghiệp phản ánh trên sổ sách lao động của doanh nghiệp phòng tổ chức lao động tiền lương lập căn cứ vào sổ lao động hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu.Sổ sách này được lập chung cho toàn bộ doanh nghiệp và được lập riêng cho từng bộ phận nhằm nắm chắc tình hình phân bổ  và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp

       Cơ sở để ghi vào sổ sách của doanh nghiệp về lao động là các chứng từ ban đầu về tuyển dụng, chuyển công tác, nâng bậc. Mọi biến động về lao động trong doanh nghiệp đều phải được ghi chép kịp thời vào sổ sách kế toán

1.4.2.Hạch toán thời gian lao động:

        Hạch toán sử dụng thời gian lao động là việc ghi chép phản ánh một cách xác kịp thời số ngày công, giờ công làm việc thực tế hay ngừng việc, nghỉ việc của từng công dân, từng đơn vị sản xuất hay từng phòng ban trong doanh nghiệp

        Hạch toán sử dụng thời gian lao động có tác dụng trong công tác quản lý và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động từ đó lam căn cứ để tính lương, thưởng một cách chính xác 

        Chứng từ ban đầu là các Bảng chấm công

        Bảng chấm công là bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế, làm việc, ngừng việc, nghỉ việc, nghỉ BHXH của từng người cụ thể và từ đó có căn cứ tính trả lương

Hàng ngày tổ trưởng (phòng, ban, nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình quản lý chung để chấm công cho từng người trong từng ngày và ghi các ngày tương ứng các cột từ 1 đến 31 theo các cột quy định trong bảng. Cuối tháng bộ phận chấm công và  phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như phiếu nghỉ BHXH về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lương và BHXH. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người rồi tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32,33,34,35,36. Ngày công quy định là 8giờ nếu giờ còn lẻ thì đánh thêm dấu phẩy

Bảng chấm công có thể chấm công tổng hợp: chấm công ngày và chấm công giờ, chấm công nghỉ bù, nên tại phòng kế toán có thể tập hợp số liệu thời gian lao động của từng người. Tuỳ thuộc vào từng người, đặc điểm sản xuất, công tác và trình độ hạch toán đơn vị có thể sử dụng một trong những phương pháp chấm công sau đây:

     Chấm công ngày: Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như họp thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công trong ngày đó

     Chấm công theo giờ: Trong  ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng

      Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm
1.4.3: Hạch toán kết quả lao động: 
  Hạch toán kết quả  lao động là việc phản ánh chính xác số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc khối lượng cồng việc hoàn thành của từng người, từng bộ phận. Đây là căn cứ để tính lương, thưởng và kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động thực tế, chính xác năng suất lao động. Kiểm tra việc thực hiện định mức lao động của từng người, từng bộ phận cuủa cả doanh nghiệp

  Để hạch toán kết quả lao động trong doanh nghiệp  người ta thường sử dụng các chứng từ ban đầu khác nhau, tuỳ thuộc vào từng loại hình, đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp. Các chứng từ ban đầu được sử dụng chủ yếu là:phiếu xác nhận sản phẩm hoặc xác định công việc hoàn thành hợp đồng giao khoán

   Hạch toán kết quả lao động là cơ sở để tính tiền lương cho người lao động hay theo bộ phận lao động hưởng lương theo sản phẩm.

    Có thể nói rằng: hạch toán lao động là cơ sở để tính tiền lương cho người lao động hay theo bộ phận lao động  hưởng lương theo sản phẩm, hạch toán lao động vừa được sử dụng lao động. Vì vậy hạch toán lao động có rõ ràng, chính xác kịp thời mới đáp ứng đúng tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp

1.4.4. Thanh toán tiền lương cho người lao động:

Công việc tính lương tính thưởng và các khoản  khác phải trả cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Trong thời gian để tính lương thưởng và các khoản trả khác cho người lao động là từng tháng. Tất cả các chứng từ làm căn cứ để tính phải được kế toán kiểm tra khi tính lương, thưởng và đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán

       Sau khi tiến hành kiểm tra các chứng từ để tính lương, tính thưởng, trợ cấp, phụ cấp, kế toán tiến hành tính toán theo các hình thức chế độ đang áp dụng tại doanh nghiệp

      Để thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập bảng thanh toán tiền lương cho từng đội sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng người. Trong bảng thanh toán lương có ghi rõ từng khoản tiền lương gồm lương sản phẩm, lương thời gian, các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ và số tiền người lao động được lĩnh. Các khoản thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện tương tự. Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận, ký, giám đốc duyệt  bảng thanh toán lương và bảo hiểm xã hội”sẽ là căn cứ để thanh toán  lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động.
5.1: Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

5.1.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm các biểu mẫu sau:

          Mẫu số 01_LĐTL: Bảng chấm công

          Mẫu số 02_LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương 

          Mẫu số 03_LĐTL: Phiếu nghỉ ốm hưởng BHXH

             Mẫu số 04_LĐTL: Danh sách người lao động hưởng BHXH

             Mẫu số 05_LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương

             Mẫu số 06_LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn chỉnh

             Mẫu số 07_LĐTL: Phiếu báo làm thêm giờ

             Mẫu số 08_LĐTL: Hợp đồng giao khoán

             Mẫu số 09_LĐTL: Biên bản điều tra tai nạn lao động

5.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng

        Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sử dụng các TK 334, TK338

     +TK334  Phải trả công nhân viên
    Nội dung: Phản ánh các khoản tiền doanh nghiệp phải trả công nhân viên về tiền lương, tiền thưởng, tiền công lao động, tiền chi trả bảo hiểm xã hội và các khoản khác thuộc thu nhập cửa từng lao động.
Kết cấu tài khoản 334:




Bên nợ:





- Các khoản tiền lương, phụ cấp lao động, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác đã ứng, đã trả cho công nhân.





- Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân viên.





- Các khoản tiền công đã trả, đã ứng cho lao động thuê ngoài.


    
Bên có:





- Các khoản tiền lương, tiền công, BHXH và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động.





- Các khoản tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài.




Số dư bên có:





- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên.





- Các khoản tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài.




Trong trường hợp cá biệt, TK 334 có thể có số dư bên Nợ phản ánh số tiền đã trả quá số tiền phải trả cho người lao động.

Sơ đồ tài khoản:



TK 111,112                              TK 334        

                                                                                                               TK 622







TL, tiền thưởng


Thanh toán thu nhập cho         phải trả cho người LĐ



        người lao động                                

            TK 138


           
                                                                                                  TK627


       TL, tiền thưởng


       Khấu trừ
   phải trả cho NVPX


 

                        các khoản phải thu khác
  TK 6411


            TL, tiền thưởng 

             TK 141
  phải trả cho NV bán hàng




             
TK 642


       TL, tiền thưởng

                                     Khấu trừ                 phải trả cho nhân viênQLDN


                       khoản tạm ứng thừa                                                    TK334                           

           TK338                                              Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng

                                                                           phải trả cho người LĐ

                                                                                                             TK 3383

                                                        

                             Thu hộ cơ quan khác      BHXH phải trả cho người LĐ

                           hoặc giữ hộ người LĐ


TK 338 – phải trả phải nộp khác:

                Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải trả phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, cho cấp trên về kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội các khoản khấu trừ vào lương theo quyết định. 

Tài khoản này được mở chi tiết theo từng loại. 

TK 338.1     Tài sản thừa chờ giải quyết 

TK 338.2 
KPCĐ

TK 338.3 
BHXH

TK 338.4 
BHYT

TK 338.5
Phải trả về cổ phần hoá

TK 338.7
Doanh thu chưa thực hiện được

TK 338.8    Phả trả phải nộp khác 

TK 338.9     BHTN

Kết cấu tài khoản 338:

Bên Nợ: 

+ Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ

+ Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn

+ Xử lý giá trị tài sản thừa

+Khoản  BHXH phải trả cho người lao động

Bên Có: 

+ Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, theo tỷ lệ quy định

+ Các khoản phải nộp, phải trả hay thu hộ

+ Giá trị tài sản thừa chờ xử lý

+ Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, phải trả được hoàn lại.

Dư nợ (nếu có): số trả thừa, nộp thừa, vượt chi chưa được thanh toán.

Dư có: số tiền còn phải trả, phải nộp và giá trị tài sản thừa chờ 

Sơ đồ tài khoản 338

      TK 111,112



         TK 338
                           TK 622







    



           Nộp cho cơ quan                  Trích theo TL của LĐTT



               quản lý quỹ
tính vào chi phí


                                                                                                               TK 627

                                                                        

                                                                          Trích theo TL của NVPX 

          TK334
    tính vào chi phí

                                                                                                               TK 641


BHXH phải trả cho người LĐ      


        trong doanh nghiệp             Trích theo TL của NV bán 

                                                                           hàng tính vào chi phí

                                                                                                               TK 642


TK 111, 112, 152...                                        Trích theo TL của NVQLDN

                                                                                  tính vào chi phí

                           Chi tiêu KPCĐ


                                                                                                              TK 334


   tại doanh nghiệp

                                                                        Trích theo TL của NLĐ trừ


 vào thu nhập của họ

                                                                                                        TK111, 112


                                                                                      


   Nhận tiền cấp bù

                                                                                  của Quỹ BHXH

CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT

2.1.  Khái quát chung 

2.1.1. Quá trình hình thành 

            Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt (JAVAVICO) được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh số 0103017708, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2007 và thay đổi lần thứ hai ngày 19/01/2010

· Tên công ty:  Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt

· Tên giao dịch: Japan- viet construction investment and trading joint stock company

· Tên viết tắt:  JAVICO., JSC

· Trụ sở chính : P420, khu tập thể Ban Vật Giá Chính Phủ, phường Cống Vị, quận Ba Đình , Hà Nội

· Số điện thoại  :     (04)37 711 817

· Fax                 :        (04)3.7711 817

· Tài khoản giao dịch:  4211.30.00H002065, tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Hà Nội

            Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt (JAVAVICO) được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh số 0103017708, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2007 và thay đổi lần thứ hai ngày 19/01/2010’

Ngay từ ngày thành lập, công ty CPĐT Xây Dựng và Thương Mại Nhật Viêt đã hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty hoạt động theo hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng

      2.1.2: Đặc điểm tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty CPĐT Xây dựng và thương mại Nhật Việt.
· .Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
Sơ đồ 2.1.1:Mô hình đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:



                                                                                                                                                                          






 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận phòng ban:
  -  Giám đốc công ty : Là đại diện pháp nhân của công ty, có quyền điều hành tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chịu trách nhiệm trước bộ tài chính và cán bộ công nhõn viên của công ty.

   -   Phó giám đốc:  Giúp việc cho Giám Đốc, phụ trách việc giao dịch để ký các hợp đồng kinh tế.

   -  Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám Đốc công ty về công tác tổ chức cán bộ lao động, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo quản lý mạng lưới công tác thanh tra bảo vệ, khen thưởng, kỷ luật quản lý hành chính và văn thư, lưu trữ lái xe, bảo vệ công ty.

   - Phòng tài chính kế toán: Tổ chức hoạt động về kế hoạch tài chính và công tác kế toán theo pháp luật nhà nước quy định bao gồm các công việc kế toán, kế hoạch tài chính dự tính ngân sách cho từng dự án. Tổ chức theo dõi và giám soát công việc chi tiêu thực hiện các chính sách tài chính của công ty và của nhà nước.

 - Phòng kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc công ty về các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh và quản lý chất lượng hàng hoá của công ty. 
· Hình 2.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XD NHẬT VIỆT


Đơn vị tính: VN đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	So sánh

	
	
	
	
	Số tiền
	TL(%)

	1
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	19.036.323.093
	14.852.081.110
	(4.715.758.017)
	(22)

	2
	GVHB
	17.443.055.590
	13.105.407.955
	(4.337.647.635)
	(25)

	3
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1.593.267.503
	1.746.673.155
	153.056.652
	9,6

	4
	Doanh thu HĐTC
	1.806.269
	77.853.201
	76.046.932
	43

	5
	Chi phí tài chính

Tong đó lãi vay phải trả
	426.552.943
	759.634.972

124.679.900
	333.082.029
	17,8

	6
	Chi phí bán hàng
	105.150.000
	113.335.776
	8.185.776
	10,8

	7
	Chi phí quản lý DN
	843.347.885
	917.176.295
	73.828.410
	10,9

	8
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	184.022.944
	34.379.313
	(149.643.631)
	(81,3)

	9
	Thu nhập khác
	
	
	
	

	10
	Chi phí khác
	61.849.247
	3.086.000
	(58.763.247)
	(95)

	11
	Lợi nhuận khác
	61.849.247
	3.086.000
	(58.763.247)
	(95)

	12
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	122.173.697
	31.293.313
	(90.880.384)
	(74)

	13
	Thuế TNDN phải nộp
	39.095.583
	8.726.128
	(30.369.455)
	(77)

	14
	Lợi nhuận sau thuế
	83.078.114
	22.531.185
	(60.546.929)
	(73)

	15
	Thu nhập BQLĐ/người/thg
	2.860.000
	2.970.000
	
	12,7


Qua bảng số liệu trên ta thấy kết quả hoạt động SXKD của công ty trong hai năm 2009 - 2010 mặc dù: Doanh thu giảm 22% Tương ứng giảm 4.715.758.017 đồng. Nhưng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 9,6% tương ứng tăng 153.056.652, Tổng chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính tăng so với năm 2009 cho thấy mặc dù công ty đã có nhiều biện pháp quản lý định mức và chi tiêu nhưng do phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường nên việc đấu thầu các công trình cần phải khảo sát hiện trường rất kỹ nên phải bỏ ra chi phí lớn. Bên cạnh đó công ty muốn mở rộng sản xuất để chiếm lĩnh nhiều thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở công ty khang trang để nâng cao năng lực của công ty và đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đó là định hướng phát triển lâu dài của công ty nên chi phí phải tăng hơn so với năm trước, tỷ suất chi phí cũng tăng. Đây là nguyên nhân khiến cho tổng lợi nhuận trước thuế giảm 77% tương ứng giảm 90.880.384 đồng và tổng lợi nhuân sau thuế cũng giảm theo 73% tương ứng với số tiền là 60.546.929 đồng. Nhưng mức thu nhập bình quân của người lao động vẫn ổn định và có chiều hướng tăng lên từ 2.860.000 đồng đến lên 2.970.000 đồng. Do doanh thu giảm, thuế thu nhập giảm nên các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước cũng giảm. Nói chung tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của công ty là tốt. Tốc độ tăng doanh thu chậm hơn tốc độ tăng chi phí, nhưng đây không phải công ty quản lý kém mà do còn một số công trình còn dở dang chưa hoàn thành và bàn giao, hiện mới được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và được xếp vào hàng tồn kho, đợi quý sau hoàn thành bàn giao mới được ghi nhận vào doanh thu, hơn nữa Công ty lại đang đầu tư vào nguồn nhân lực, tích cực mở rộng kinh doanh và đầu tư cho trụ sở công ty (trích khấu hao vào chi phí SXKD) khang trang hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và làm tiền đề phát triển vững chắc hơn cho những năm tơi.


Công ty CPĐT Thương mại và XD Nhật Việt có được kết quả kinh doanh như trên chính là mục tiêu mà Ban giám đốc và toàn thể CBCNV mong muốn, đó là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết toàn công ty qua lao động sản xuất trong một năm, Đây cũng chính là định hướng phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty. 

2.1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của công ty

· Bộ máy kế toán
            Toàn bộ công việc kế toán trong công ty đều được tập trung tại phòng kế toán của công ty. Phòng kế toán có vị trí trong tầm quan trọng suốt toàn bộ quá trình sản xuất và kinh doanh của công ty.

Hình 2.2: BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY






Phòng Kế toán dưới sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc công ty, gồm 7 cán bộ kế toán với các nghiệp vụ chuyên môn thành thạo, bao gồm: kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, bốn kế toán viên, một thủ quỹ, mỗi người đảm nhiêm một phần kế toán khác nhau được phân công cụ thể như sau:

- Kế toán trưởng: chịu trách nhiêm hướng dẫn chỉ đạo chung, kiểm tra các công việc do các nhân viên kế toán thực hiên.

- Kế toán tổng hợp: Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến hoạt động SXKD của đơn vị, tổ chức hạch toán kế toán, tổng hợp các thông tin của công ty vào sổ cái, lập báo cáo tài chính.

- Kế toán ngân hàng, TSCĐ, hàng tồn kho: Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng, kho bạc thực hiện việc ghi chép phân loại, tổng hợp các ngiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền gửi ngân hàng, vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ.

- Kế toấn thanh toán: Thực hiện việc ghi chép thanh toán với công nhân viên, nhà cung cấp, viết phiếu thu, chi, ghi chép các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài khoản 111,334, 131.

- Kế toán tiền lương: Theo dõi và làm thủ tục với phòng bảo hiểm quận, thanh toán lương hưởng bảo hiểm, các khoản trích nộp và thu chi kinh phí công đoàn.

- Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ của các bộ phận trực thuộc, nhà cung cấp, khách hàng, ghi chép các sổ cái TK136, 336.

- Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt căn cứ vào các chứng từ hợp pháp, hợp lệ để tiến hành xuất nhập quỹ và ghi sổ quỹ.


Ngoài ra mỗi kế toán viên chịu trách nhiệm theo dõi thanh quyết toán từng phân xưởng.


Tại các bộ phận, công việc của thống kê là ghi chép lập chứng từ ban đầu, tập hợp, là các bảng kê theo từng hợp đồng từ phòng kế hoạch giao.

· Hình thức kế toán  áp dụng tại Công ty: Chứng từ ghi sổ
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Toàn bộ quá trình kế toán được minh họa theo sơ đồ sau:

Hình 2.3. SƠ ĐỒ CHỨNG TỪ GHI SỔ










                                                   Ghi hµng ngµy
                                           Ghi cuèi kú

                                           §èi chiÕu, so s¸nh
· Chế độ kế toán áp dụng tại công ty:

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Nhật Việt áp dụng chế độ kế toán DN vừa và nhỏ do BTC ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

- Niên độ kế toán từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Hạch toán ngoại tệ theo đúng tỷ giá giao dịch thực hiện. Đối với số dư cuối kỳ đánh giá theo tỷ giá ngoại tệ giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm 31/12.

- Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: theo phương pháp đường thẳng.


Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán: chứng từ ghi sổ. Với hình thức kế toán này công ty sử dụng các loại sổ kế toán chủ yếu sau:



-Chứng từ ghi sổ

          - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ



-Sổ cái



-Các sổ, Thẻ kế toán chi tiết

· Hệ thống báo cáo kế toán 
Kết thúc kỳ kế toán, công ty tiến hành tổng hợp số liệu để lập hệ thống báo cáo tài chính.Hiện nay, công ty tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính.

Các loại báo cáo kế toán công ty sử dụng:


- Bảng cân đối kế toán 


- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 


- Thuyết minh báo cáo tài chính

                  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CPĐT xây dựng và thương mại Việt Nhật.
+ Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng. Trong công tác quảnt  lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, Công ty  đang quản lý lao động theo 2 loại bao gồm:

· Lao động dài hạn gồm Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

· Lao động ngắn hạn gồm tất cả các công nhân còn lại trong Công ty.

*Hình thức trả lương của Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật

Hiện nay, Công ty đang áp dụng một hình thức trả lương chính. Đó là trả lương theo thời gian mà cụ thể là hình thức trả lương theo tháng.

Việc xác định tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hệ số mức lương, cấp bậc, chức vụ và phụ cấp trách nhiệm.

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nên Công ty đạt được mức doanh thu theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thì các công nhân trong Công ty sẽ được hưởng thêm một hệ số lương của Công ty. Có thể là 1,5 hoặc 2 tuỳ theo mức lợi nhuận đạt được.

Thời gian để tính lương và các khoản khác phải trả cho ngưòi lao động là theo tháng.

Ví dụ : 

Anh Nguyễn Việt Cường, truởng phòng Hành chính của Công ty có hệ 

số lương là 3,0; phụ cấp trách nhiệm là 0,2. Ngoài ra, do hoạt động kinh doanh năm 2009 đạt lợi nhuận cao, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra nên toàn bộ công nhân viên trong Công ty được hưởng thêm một hệ số lương của Công ty là 2. Vậy mức lương tháng 12/2012 của Công ty Anh Cường sẽ là :

( 3,0 + 0,2 + 2) x 730.000đ = 3796000

*Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật. Công ty thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước như trong trường hợp nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn rủi ro có xác nhận của cán bộ y tế. Thời gian nghỉ lương BHXH sẽ căn cứ như sau:

- Nếu làm việc trong điều kiện bình thường mà có thời gian đóng BHXH.

+ Dưới 15 năm sẽ được nghỉ 30ngày/năm

+ Từ 15 năm đến 30 năm được nghỉ 40 ngày/ năm

+ Trên 30 năm được nghỉ 50 ngày/năm.

- Nếu làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 thì được nghỉ thêm 10 ngày so với mức hưởng ở điều kiện làm việc bình thường.

- Nếu bị bệnh dài ngày với bệnh đặc biệt được bộ y tế ban hành thì thời gian nghỉ hưởng BHXH, không quá 180 ngày/năm.

- Tỉ lệ hưởng BHXH trong trường hợp này được hưởng 75% lương cơ bản .

*Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty:

Với công thức tính lương BHXH trả thay lương như sau

Mức lương BHXH  =  Mức lương cbản  x   Số ngày nghỉ   x  tỉ lệ hưởng

   trả thay lương                   26 ngày           hưởng BHXH         BHXH

Trong tháng 3/2004 Anh Hồ Minh Dương là nhân viên thuộc phòng kế toán của Công ty bị bệnh có xác nhận của bác sĩ. Theo bảng chấm công số ngày công thực tế của anh là 6 ngày anh nghỉ ốm 7. Mức lương cơ bản của anh là 2,67. Theo chế độ hiện hành thì anh được hưởng mức lương BHXH trả thay lương như sau:

Số tiền BHXH trả  =    2,67 x 730.000       x   7  x  75% = 393.500
   thay lương                      26 ngày

Vậy Anh Dương sẽ được hưởng mức lương BHXH trả thay lương tháng là : 393.500đ

2.2.1. Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH

2.2.1.1.Hạch toán lao động

Hạch toán lao động là việc thanh toán lao động với mỗi cán bộ công nhân viên ở từng bộ phận. Để phản ánh đúng, kịp thời tình hình sủ dụng lao động kế toán tiền lương ở Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật sử dụng “Bảng chấm công”.

Bảng này hàng tháng do các cán bộ được phân công trực tiếp theo dõi thời gian lao động thực tế (ngày công, giờ công) của công nhân viên trong Công ty.

Cụ thể trong tháng 12 năm 2010 có bảng chấm công của phòng Kế toán như sau: 

Biểu số 1: 

Đơn vị : Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật

Bộ phận : Phòng Kế toán
Bảng chấm công

Tháng 12 năm 2010

                                                                          Mẫu số : 01 – LĐTL
	TT
	Họ và tên
	Cấp bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ
	Ngày trong tháng
	Quy ra công

	
	
	
	1
	2
	….
	30
	31
	Số công hưởng lương
	….
	….
	….
	….

	A
	B
	C
	1
	2
	….
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	3.0
	x
	x
	….
	x
	x
	
	22
	
	
	

	2
	Hồ Minh Dương
	2,67
	x
	x
	….
	x
	x
	
	22
	
	
	

	3
	Lại Việt Cường
	2,34
	x
	x
	….
	x
	x
	
	22
	
	
	

	4
	Đào Thuỷ Linh
	2,1
	x
	x
	….
	x
	x
	
	22
	
	
	

	5
	Lê Quang Huy
	2,1
	x
	x
	….
	x
	x
	
	26
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Người duyệt                     Phụ trách bộ phận              Người chấm công

          (ký, họ tên)                                     (ký, họ tên)                                   (ký, họ tên)

Biểu số 02:

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Tên đơn vị : Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật
Bộ phận : Phòng tư vấn
Theo hợp đồng số…../HĐKT/13-HD. Ngày 02 tháng 07năm 2010

	STT
	Tên sản phẩm (công việc)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	1
	Tư vấn XD
	
	
	
	360.000.000
	

	2
	Tư vấn công trình
	
	
	
	34.550.000
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	394.550.000
	x


Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Bảy mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

  Người giao việc      Người nhận việc     Người kiểm tra      Người chuyển

      (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)  

Biểu số 3: 

Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội

         Họ và tên : Hồ Minh Dương – Tuổi 29                                Số : 04

	Tên cơ quan y tế
	Ngày tháng năm
	Lý  do
	Số ngày nghỉ
	Y bác sĩ ký tên đóng dấu
	Số ngày thực nghỉ
	Xác nhận của phụ trách bộ phận

	
	
	
	Tổng số
	Từ ngày
	Đến hết
	
	
	

	A
	1
	B
	2
	3
	4
	C
	5
	D

	BHYT

Hà Nội
	15/12/2010
	Nghỉ ốm
	7
	15/12/2010
	23/12/2010
	
	7
	


Phần thanh toán

	Số ngày nghỉ tính BHXH
	Lương bình quân 1 ngày
	% tính BHXH
	Số tiền hưởng  BHXH

	1
	2
	3
	4

	7 ngày
	56.200
	100%
	393.500


       Trưởng ban BHXH                           Ngày 23 tháng 12 năm 2012
            ( ký, họ tên)  

Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH mẫu số (04 – BHXH) trợ cấp BHXH chỉ được BHXH cấp trên quyết toán cuối năm, song hàng tháng đều có số công nhân viên bị ốm…

Biểu số 06 :

Bảng thanh toán tiền thưởng tết dương lịch

Tháng 12 năm 2010

	TT
	Họ và tên
	Bậc lương
	Mức lương
	Ghi chú

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Nguyễn Duy Minh
	3,48
	A
	300.000
	
	

	2
	Trần Văn Lâm
	2,02
	B
	200.000
	
	

	3
	Vũ Thanh Hằng
	1,78
	B
	100.000
	
	

	4
	Lại Việt Cường
	1,78
	A
	200.000
	
	

	
	……………….
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	800.000
	
	


      Ngày…tháng…năm…..

         Kế toán                                                              Kế toán trưởng

       (ký, họ tên)                                                               (ký, họ tên)

2.2.2.Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng số lương

Hiện nay, Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian đối với tất cả công nhân viên trong toàn Công ty và đuợc hạch toán trực tiếp cho từng loại công nhân viên.

Công ty cũng áp dụng hình thức trả lương này cho những mức tiền lương cụ thể trong mỗi tháng cho công nhân viên làm công việc đơn giản như bảo vệ….

Có bảng thanh toán lương cơ bản của cán bộ công nhân viên phòng Hành chính để thấy rõ hơn phương thức trả lương theo thời gian mà Công ty áp dụng để trả lương cho cán bộ công nhân viên.

Lương cơ bản  =  730.000  x Hệ phụ cấp  x (số ngày làm việc) + phụ cấp

                                 22

Anh Việt Cường đi làm đủ công, không vi phạm gì sẽ có lương cơ bản là :

Lương cơ bản  =  730.000 x 1,5         x 21  + 19,728 = 415.247

                                    22

Trong đó : Phụ cấp của Anh Cường là 19.728.

Hiện tại, Công ty cũng áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng. Về hình thức trả lương này, thì Công ty dựa trên cơ sở khoán doanh thu và khối lượng nhiệm vụ của từng đơn vị hay chính chất lượng công tác của mỗi đơn vị. Căn cứ khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định được theo dõi ở phiếu xác nhận sản phẩm và công việc hoàn thành. (MS 06-LĐTL) và đơn giá tiền lương kế toán tính lương cho từng nhân viên trong Công ty, ví dụ như:

Anh Lê Văn Hải sẽ có phần lương khoán cá nhân lương theo sản phẩm có thưởng là :

LKCK  =    Quỹ LKT   x   Hkcl  =  7.426.980 x 363    =  1.231.600

                   Tổng Hkcl                           2.189

Như trong tháng này tổng lương Anh Hải được lĩnh là:

TCN = LCB + LKCN = 512.928 + 1.237.830 = 1.750.758
Sau đây là hệ số chức danh để xác định lương khoán tại Công ty.

Biểu số 07:

Hệ số chức danh theo công việc

cán bộ công nhân viên

	Loai lao động
	Hệ số chức danh

	Chuyên viên 1

Chuyên viên 2

Cán sự 1

Cán sự 2
	1,65

1,45

1,45

1,35


3.3.Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu

*Căn cứ vào chứng từ hạch toán về thời gian lao động và chế độ tiền lương trả theo thời gian áp dụng trong Công ty để tính lương thời 

gian và các khoản phụ cấp phải trả cho một số người lao động điển hình có tên trong bảng chấm công.

Biểu số 08 : 

Đơn vị : Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật
Bộ phận : Phòng kế toán
Bảng thanh toán tiền lương

Tháng 12 năm 2010
	TT
	Họ và tên
	Bậc lương
	Lương thời gian
	Hệ số
	Phụ cấp trách nhiệm
	Cộng lương
	Các khoản trừ
	Số còn lĩnh

	
	
	
	Số công
	Tiền
	
	
	
	Tạm ứng lương kỳ I
	BHXH
	Kỳ II


	ăn ca

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	870.500
	21
	752.230
	1,5
	24.000
	1.570.275
	500.000
	46.656
	459.275
	150.000

	2
	Vũ Thanh Hằng
	754.400
	21
	721.018
	1,5
	13.000
	890.027
	500.000
	32.184
	39.843
	150.000

	3
	Lại Việt Cường
	290.000
	21
	415.247
	1,5
	19.728
	636.247
	300.000
	30.800
	223.999
	150.000

	4
	Đào Thuỷ Linh
	392.400
	21
	375.586
	1,5
	18.000
	579.845
	200.000
	23.544
	206.300
	150.000

	
	
	
	
	
	
	74.728
	3.679.394
	1.500.000
	
	1.288.417
	600.000


 Kế toán thanh toán                                                                                   Kế toán trưởng

       (ký, họ tên)                                                                                              (ký, họ tên)

*Hàng tháng tuỳ thuộc vào số người phải thanh toán trợ cấp BHYT trả thay cho lương trong tháng của đơn vị, kế toán lập bảng tổng hợp tiền lương, tập hợp cho các phòng ban, phân xưởng trong đơn vị, kẻ sổ lập bảng này là “phiếu nghỉ lương BHXH”, khi lập phiếu này phải phân chi tiết theo từng trường hợp nghỉ ốm, nghỉ đẻ, sảy thai, nghỉ tai nạn lao động…trong mọi khoản phải phân ra số ngày, số tiền trợ cấp BHXH trả thay lương.
Cuối tháng, sau khi kế toán tổng hợp số ngày nghỉ, số tiền trợ cấp cho từng người và cho toàn đơn vị, bảng nay được chuyển cho trưởng ban BHXH xác nhận và chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi. Bảng này lập 2 liên:

· 1 liên gửi cho Cơ quan quản lý BHXH cấp trên để tất toán

· 1 liên lại phòng Kế toán cùng các chứng từ có liên quan.

Trưòng hợp này của Anh Minh do Anh nghỉ ốm nên được hưởng số tền BHXH trả thay lương là Nguyễn Duy Minh do đó phiếu nghỉ hưởng lương BHXH (Giấy chứng nhận nghỉ ốm) được sử dụng tại Công ty theo mẫu sau :

(Mặt trước)

Tên Cơ quan y tế             Ban hành theo mẫu CV

  ………………           Số 90TC/CĐ ngày 20/04/99           Quyển số : 12A

      Số KB/BA                                                                             Số : 037

          622 

Giấy chứng nhận nghỉ ốm

Họ và tên : Nguyễn Duy Minh              Tuổi :…36…

Đơn vị công tác : Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật
Lý do cho nghỉ : Phẫu thuật xương khớp tay

Số ngày cho nghỉ : 15 ngày (từ ngày 3/12 đến ngày 18/12/2010)

Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Xác nhận phụ trách đơn vị                   Y bác sĩ khám chữa bệnh
   Số ngày nghỉ : 15 ngày                               (đã ký, đóng dấu)

                                                                     Nguyễn Thị Hương

(Mặt sau)                                    Số sổ BHXH : 01133943564

Phần BHXH

1-Số ngày nghỉ được hưởng BHXH                     :           15 ngày

2-Luỹ kế, ngày nghỉ cùng chế độ                        :                ngày

3-Lương tháng đóng BHXH                                :          270.800đồng

4-Lương bình quân ngày                                     :          24.069 đồng

5-Tỉ lệ hưởng BHXH                                           :          75%


6-Số tiền hưởng BHXH                                       :          270.800 đồng

 Ngày 02 tháng 12 năm 2010

 Cán bộ Cơ quan BHXH                                Phụ trách BHXH đơn vị

             (ký, họ tên)                                                     (ký, họ tên)

                                                                                    Hoàng Ngọc Diệp

*Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp lương của từng bộ phận gián tiếp các bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.

Biểu số 10 :

Bảng phân bổ tiền lương và tiền BHXH

Tháng 12 năm 2010

	STT
	Ghi Có TK ghiNợ các TK sử dụng
	TK 334 : Phải trả công nhân viên
	TK 338, 3382 +3383 +3384

Lương cơ bản – thuê ngoài

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lương chính
	Lưong phụ
	Các khoản khác
	Cộng Có TK 334
	

	1
	TK 622 : CPNCTT
	
	
	
	
	

	
	
	35.155.615
	
	
	
	

	
	
	47.769.000
	
	
	
	

	
	
	2.839.163
	
	
	
	

	
	
	38.590.312
	
	
	
	

	2
	TK 627: CPSXC
	5.200.000
	140.000
	800.000
	8.028.000
	23.863.305

	
	
	9.200.000
	35.000
	200.000
	1.200.000
	5.617.308

	
	
	1.200.000
	35.000
	200.000
	2.373.000
	3.822.750

	
	
	578.000
	35.000
	200.000
	600.000
	5.121.436

	
	
	2.789.778
	35.000
	200.000
	1.285.000
	9.301.811

	3
	TK 642 : CPQLDN
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	28.912.167


*Căn cứ vào số liệu của bảng tổng hợp lương của từng đội sản xuất và các bộ phận gián tiếp, kế toán lập bảng thanh toán tổng số tiền lương toàn Công ty. Cụ thể bảng tháng lương toàn Công ty trong tháng 12/2010 như sau:

Biểu số 11: 

Bảng thanh toán tiền lương toàn Công ty

	Tên đơn vị
	Số CN
	Lương thời gian
	Lương khoán
	Phụ cấp
	Tổng lương
	Giảm trừ
	Số tiền lĩnh kỳ II
	Tiền ăn ca

	
	
	Công
	Tiền
	
	
	
	Tạm ứng kỳ I
	BHXH
	
	

	Tổ 1
	6
	
	
	18.899.000
	35.000
	18.934.000
	
	1.789.980
	17.144.020
	800.000

	Tổ 2
	9
	
	
	20.782.000
	35.000
	20.817.000
	
	1.526.500
	19.290.500
	1.000.000

	Tổ 3
	3
	
	
	4.482.163
	35.000
	4.517.163
	
	1.726.354
	2.790.809
	450.000

	Tổ 4
	8
	
	
	19.462.152
	35.000
	19.497.152
	
	1.624.505
	17.872.247
	900.000

	Phòng HC
	4
	125
	4.525.000
	
	70.000
	4.595.000
	1.500.000
	159.000
	2.936.000
	500.000

	Phòng TV
	5
	150
	3.450.650
	
	70.000
	3.520.650
	1.500.000
	167.939
	1.852.711
	700.000

	Phòng KT
	2
	150
	3.490.365
	
	70.000
	3.650.365
	1.500.000
	133.507
	1.926.858
	300.000

	Phòng GĐ
	6
	125
	3.563.700
	
	70.000
	3.633.700
	1.500.000
	169.422
	1.964.278
	850.000

	Cộng
	43
	410
	15.026.715
	63.623.013
	420.000
	59.577.878
	6.000.000
	7.333.287
	65.777.823
	5.500.000


2.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo luơng 

2.3.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản tính trích theo lương của doanh nghiệp

Tiền lương của công nhân viên trong công ty được tập hợp theo dõi trên TK 334 (phải trả công nhân viên) bao gồm tiền lương của các bộ phận quản lý phòng ban, khoản tiền lương này bao gồm tiền lương chính, tiền lương phụ của từng bộ phận và được hạch toán vào chi phí trên các chứng từ ban đầu.

2.3.1.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp

*Từ các chứng từ trên về BHXH trả thay lưong cho công nhân viên và các phiếu chi, Kế toán đưa ra các nghiệp vụ để hạch toán BHXH trả thay lương như sau:

Căn cứ vào bảng thanh toán BHXH và phiếu chi tiền mặt số 43 Ngày 12/3/2003. Kế toán tiền hạch toán vào sổ chi tiết TK 334 số tiền thanh toán cho Anh Hồ Minh Dương như sau :

Chứng từ ghi sổ

          Ngày 31/12                                                                          Số 34

	Trích yếu
	Số TK
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	Thanh toán chế độ BHXH cho nhân viên Nguyễn Duy Minh
	334
	111
	393.500
	

	Cộng
	
	
	393.500
	


Kèm theo 04 chứng từ gốc

Người lập                                          Kế toán trưởng

                      (ký, họ tên)                                            (ký, họ tên)

Cuối tháng 12/2010 Kế toán tiền lương tiến hành hạch toán tiền lương BHXH thay lương cho công nhân viên Hồ Minh Dương vào sổ chi tiết TK 3383 như sau : Nợ TK 3383 : 393.500 / Có TK 334 : 393.500

Chứng từ ghi sổ

Ngày 31/12                                                                    Số 36

	Trích yếu
	Số TK
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	Số tiền BHXH trả thay lương phải trả cho Hồ Minh Dương
	3383
	334
	393.500
	

	Cộng
	
	
	393.500
	


Kèm theo chứng từ gốc

Người lập                                            Kế toán trưởng

Căn cư uỷ nhiệm chi số 30 ngày 31/12/2010 của Cơ quan BHXH Quận Hai bà Trưng về việc cấp kinh phí BHXH, Kế toán tiến hành hạch toán vào sổ chi tiết TK 112 như sau :

Nợ TK 112 : 393.500

Có TK 338 : 393.500

Đồng thời nghiệp vụ trên được phản  ánh vào chứng từ ghi sổ như sau: từ các chứng từ ghi sổ trên nhân viên kế toán có nhiệm vụ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Năm 2010

	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền 

	Số hiệu
	NT
	
	SH
	NT
	

	12
	05/12
	4.700.000
	32
	29/12
	2.002.720

	21
	25/12
	9.292.199
	34
	30/12
	393.500

	25
	26/12
	4.596.199
	36
	31/12
	393.500

	26
	26/12
	505.680
	38
	31/12
	393.500

	29
	28/12
	1.517.040
	
	
	

	Cộng
	20.611.118
	x
	x
	3.183.200


Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, Kế toán vào sổ cái TK 111, TK 112, TK 334, TK 338…

*Tổng hợp tiền lương

Căn cứ vào số liệu đã tổng hợp trên bảng thanh toán tiền lương toàn Công ty. Kế toán lập định khoản kế toán.

Hàng tháng, trên cơ sở tính toán tiền lương phải trả cho công nhân viên kế toán ghi sổ ghi theo định khoản sau :

Nợ TK 622 : 124.344.090

Nợ TK 627 : 4.653.000

Nợ TK 642 : 60.113.212

Có TK 334 : 59.577.878

Từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng kế toán Công ty tạm ứng cho các bộ phận quản lý trong Công ty.

Nợ TK 334 : 6.000.000

Có TK 111 : 6.000.000

1-Căn cứ vào bảng thanh toán lương của Công ty Kế toán xác định các khoản khấu trừ vào lương của nhân viên

Nợ TK 334 : 5.500.000

Có TK 141 : 5.500.000

2-Sau đó kế toán tính lương tạm ứng kỳ II cho công nhân viên

Nợ TK 334 : 65.777.823

Có TK 111 : 65.777.823

Khi trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất

Nợ TK 642 : 5.048.862

Nợ TK 627 : 27.863.305

Có TK 338 : 28.912.167

SỔ CÁI

TK : Tiền việt nam

Số hiệu TK1111

	Ngày ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	102.569.780
	

	6/12
	12
	5/12
	Thanh toán tạm ứng lương kỳ I tháng 3/2003
	334
	
	6.000.000

	12/12
	18
	12/12
	Rút TGNH về nhập quỹ
	112
	45.500.000
	

	15/12
	18
	13/12
	Chi tạm ứng tiền hàng cho Công ty NEWVISION
	331
	
	42.500.000

	26/12
	21
	25/12
	Thanh toán lương kỳ II tháng 3/2003
	334
	
	65.877.823

	28/12
	27
	28/12
	Thu tiền hàng nợ đợt 1 tháng 3/2003 của Công ty MED
	131
	17.475.000
	

	29/12
	29
	29/12
	Mua hàng nhập kho
	156
	
	38.453.350

	30/12
	33
	30/12
	TríchKPCĐ tháng 3/2003
	3382
	
	101.136

	31/12
	34
	30/12
	Thanh toán BHXH cho Phí Anh Dương
	334
	
	393.500

	
	
	
	Cộng phát sinh

Dư cuối kỳ
	
	165.544.780

113.376.780
	104.534.173


SỔ CÁI

Tên TK : Phải trả, phải nộp khác

Số hiệu TK : 338

TK : 3383 BHXH

	Ngày ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	4.045.440

	27/12
	26
	26/12
	BHXH trích theo lương công nhân viên tháng 12/2010 (6%)
	334
	
	28.912.167

	28/12
	29
	28/12
	BHXH phải trả công nhân viên tháng 12/2010 (16%)
	642
	
	7.333.827

	31/12
	32
	30/12
	Chuyển nộp tiền BHXH quý I cho toàn Công ty
	112
	6.068.160
	

	31/12
	36
	31/12
	Thanh toán BHXH trả thay lương cho nhân viên Phí Anh Dương
	334
	203.000
	

	31/12
	38
	31/12
	Nhận uỷ nhiệm chi BHXH
	112
	203.000
	

	
	
	
	Cộng phát sinh

Dư cuối kỳ
	
	6.271.160
	364.489.994


SỔ CÁI

Tên TK : Phải trả công nhân viên

Số hiệu TK : 334

	Ngày ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	1.176.504

	06/12
	12
	5/12
	Thanh toán tạm ứng lương kỳ I 
	1111
	6.000.000
	

	
	
	
	Tháng 12/2010
	
	
	

	25/12
	21
	25/12
	Thanh toán tiền lương kỳ II
	1111
	65.777.823
	

	27/12
	25
	26/12
	Tiền lương phải trả công nhân viên 12/2010
	642
	
	

	
	
	
	Tháng 12/2010
	
	
	

	30/12
	34
	30/12
	Thanh toán chế độ BHXH cho H Dương
	1111
	393.500
	

	31/12
	36
	30/12
	Số tiền BHXH trả thay lương cho Anh Dương
	3383
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh


	
	75.758.579
	


Chương  III :

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật
3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ khi thành lập, Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật đã không ngừng phấn đấu hoàn thiện cơ chế quản lý kinh doanh của mình . Ban lãnh đạo Công ty luôn phổ biến kịp thời những văn bản pháp luật mới, nâng cao trình độ hiểu  pháp  luật và kinh doanh có hiệu quả ngày càng cao. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên quan tâm, củng cố đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất  đạo đức. Công ty cử những cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức làm công tác chuyên trách thanh tra của Công ty. Đồng thời, luôn tạo điều kiện cho cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các khoá học và tập huấn ngắn hạn do cấp trên mở nhằm mang lại kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn của họ.

3.1.1.Ưu điểm

Công ty hiện đang áp dụng hình thức hạch toán chứng từ ghi sổ, một loại hình hạch toán không ngừng phù hợp với quy mô của Công ty nà còn rất thuận tiện cho việc cơ giới hoá tính toán. Cùng với sự phát triển của Công ty, tổ chức bộ máy kế toán cũng không ngừng hoàn thiện, tham mưu giúp ban Giám đốc điều hành các phần việc mà mình phụ trách, đảmb ảo cung cấp kịp thời chính xác những thông tin về tài chínhcủa Công ty giúp cho lãnh đạo Công ty ra các quyết định đúng đắn về quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bộ phận Kế toán của Công ty đã hoàn thành việc thanh toán tiề lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty rất cụ thể chính xác đáp ứng nhu cầu của cán bộ trong Công ty. Việc trả tiền lương thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…Đảm bảo quyền lợi trực tiếp cho người lao động trong Công ty cũng sử dụng đầy đủ các chứng từ kế toán đã quy định trong chế độ ghi chép ban đầu về tiền lương về thanh toán các chế độ BHXH…

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ hưởng lương theo thuận lợi nên khi Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt doanh thu cao thì mức thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty được nâng cao đảm bảo cuộc sống  và sinh hoạt cho người lao động sẽ khuyến khích được tinh thần nâng cao trách nhiệm của họ trong công việc.

3.1.2. Nhược điểm

Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật là loại hình doanh nghiệp tư nhân  hoạt động hạch toán kinh tế độc lập. Hiện tại, Công ty đang áp dụng hình thức hưởng lương theo lợi nhận . Theo hình thức trả lương này thì nếu Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ được nâng cao. Như vậy dảm bảo mưc thu nhập của họ có được ổn định không nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt hiệu quả hay không đạt được mức doanh thu như kế hoạch đề ra. Do đó, Công ty cần phải có chính sách khen thưởng hợp lý để khuyến khích người lao động trong công việc và cũng phần nào cải thiện đuợc cuộc sống của người lao động.

Điều đó đòi hỏi ban lãnh đạo Công ty luôn tăng cường công tác quản lý phải luôn luôn quan tâm và củng cố đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn để góp phần phát triển của Công ty giúp cho tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty luôn đạt hiệu quả, đạt doanh thu cao.

Về hệ thống sổ kế toán, chừng từ kế toán thì áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ nên trong việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh còn có sự trùng lặp để nhầm lẫn và tốn nhiều công.

3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt

3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

Ta biết tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Còn đối với người lao động tiền lương nhận được thoả đáng là động lực thúc đẩy năng lực sáng tạo, sự nhiệt tình trong công việc góp phần không nhỏ nhằm tăng năng suất lao động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng đạt kết quả cao.

Do đó ở mỗi doanh nghiệp, tuỳ theo loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, quy mo của doanh nghiệp cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình mà có chế độ kế toán sao cho hợp lý, luôn nghiên cứu và hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT,BHTN các chế độ hưởng  BHXH, các chế độ khen thưởng khuyến khích lương…đẻ sao cho quyền lợi của người lao động luôn đảm bảo và đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích được người lao động trong sản xuất kinh doanh là 1 vấn đề quan trọng.

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

· Tiền lương góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Đối với nông dân sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Do đó nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ thiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động.

Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết và quan trọng nhưng nó đòi hỏi phải luôn đảm bảo nguyên tắc công bằngvà xứng đáng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra. Tiền lương nhận được thoả đáng thì người lao động sẵn sàng nhận công việc được giao cho dù ở đâu, làm gì trong điều kiện sức lực và trí tuệ của họ cho phép.

Bên cạnh đó việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở từng doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc : tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ tài chính về các vấn đề như: cách tính lương, phân bổ tiền lương…cũng như thực hiện đúng hệ thống, sổ sách kế toán có liên quan.

3.2.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Tuỳ theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp mà có phương  hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp mình sao cho phù hợp. Doanh nghiệp cần áp dụng các chính sách, quy định ban hành của Nhà nước và chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động doanh nghiệp cũng cần quantam đến đội ngũ Kế toán của doanh nghiệp, không những thế mà doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để họ hoàn thành tốt công việc của mình và có thể thích nghi với chế độ chính sách kế toán mới.

Đảm bảo sao cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ hiện hành của Nhà nước cũng như quyền lợi của họ.

Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cũng cần phải lập những quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, chế độ trợ cấp và chế độ khen thưởng thiết thực, công bằng hợp lý đối với người lao động để khuyến khích họ trong công việc góp phần giúp họ đảm bảo và nâng cao cuộc sống của bản thân mình và gia đình.

KẾT LUẬN

             Trong công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng yêu cầu tổ  chức tốt công tác kế toán ngày càng khoa học hợp lý luôn được dặt lên hàng đầu . Việc hoàn thành tổ chức công tác kế toán sẽ góp phần quan trọng trong việc phát huy vai trò của kế toán trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . ra được các quyết định phù hợp đã trở thành một yêu cầu cấp bách có tính chất Trong cơ chế quản lý mới này, việc cung cấp thông tin kế toán một cách nhanh tác kế toán tại Công ty ngày càng khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc đ, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp  của mình một cách tương đối, đầy iểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý và chế độ tài chính kế toán hiện hành. ra những ưu, nhược điểm trong công tác tổ chức kế toán tiền lương tại Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật, từ đó rút ra nguyên nhân, phân tích và đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện

              Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo : chóng, kịp thời, đầy đủ và chính xác giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có thể sống còn có sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

             Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình chung của công tác tổ chức kế toán tiền lương của Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật, đề tài đã chỉ công tác tổ chức kế toán tại Công ty và sự giúp đỡ hết lòng của các cán bộ phòng Tài chính - Kế toán và Giám đốc của Công ty CPĐT Thương mại và XD Việt Nhật, cộng với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân đủ các vấn đề nghiên cứu, song bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em rất mong sự đóng góp ý kiến của cô giáo hướng dẫn bản báo cáo thực tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
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